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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ

	
	
	

	1
	Bùi Văn Hà 
	Xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi, Hòa Bình

	2
	Bùi Đình Tuyên 
	Xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

	3
	Nông Văn Lương 
	Xã Tả Van, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai

	4
	Lý Văn Dầu 
	Xã Bản Xen, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

	5
	Khà Trọng Chanh
	Xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

	6
	Phạm Văn Hợp 
	Thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai

	7
	Châu Văn Chung 
	Xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

	8
	Phạm Thanh Tình 
	Xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai


	9
	Nguyễn Chí Hướng 
	Xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

	10
	Nguyễn Trọng Đại 
	Xã Giới Phiên, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

	11
	Nguyễn Minh Khánh 
	Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

	12
	Đoàn Thanh Sơn 
	Xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

	13
	Lò Văn Nhất
	Xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La


Mùi Văn Sơn

	
	Xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	

	15
	Lại Đức Thành
	TT.Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

	16
	Lù Văn Cường
	Xã Lay Nưa, huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên

	17
	Giàng A Khai
	Xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

	18
	Cà Mạnh Hải
	TT. Điện Biên Đông, H. Điện Biên Đông, Điện Biên

	19
	Tẩn A Sếnh
	Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

	20
	Phan Thành Lợi
	Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

	21
	Lò Thị Phanh
	Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

	22
	Hoàng Văn Chài
	Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

	23
	Trần Đức Cảnh
	Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

	24
	Nguyễn Văn Ba
	Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

	25
	Trần Văn Sơn
	Xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

	26
	Đỗ Ngọc Khiết
	Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên

	27
	Chu Văn Hợp
	Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

	28
	Đặng Xuân Ngọc
	Xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

	29
	Nguyễn Văn Thạo
	Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên


Xã Hùng Sơn, 

	huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

	31
	Lương Văn Dương
	Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

	32
	Hoàng Mạnh Tuấn
	Xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

	33
	Nông Đình Trọng
	Xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

	34
	Phạm Hữu Biên
	Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

	35
	Triệu Chàn Ton
	Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

	36
	Âu Quốc Đạo
	Xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

	37
	Hoàng Văn Tác
	Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

	38
	Lý Văn Bình
	Xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

	39
	Bàn Văn Hoàng
	Xã Hồng Quang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

	40
	Đào Thị Thoa
	Xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang

	41
	Quan Văn Ban
	Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

	42
	Hoàng Mạnh Thắng
	Xã Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

	43
	Nông Thị Hồng
	Xã Đa Thông, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	44
	Hoàng Văn Tùng
	Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

	45
	Triệu Văn Thạch
	Xã Rã Bản, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

	46
	Hà Dương Tuệ
	Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

	47
	Trịnh Đình Sỹ
	Xã Nông Thượng, thị xã Bắc Kạn

	48
	Mã Đình Sơn
	Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

	49
	Dương Thời Đều
	Xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

	50
	Dương Văn Thái
	Xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

	51
	Đào Văn Đông
	Xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

	52
	Nguyễn Văn Tám
	Xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

	53
	Đào Văn Hạnh
	Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

	54
	Trần Văn Ninh 
	Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	55
	Lê Công Việt
	Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

	56
	Thân Văn Cường 
	Xã Tân Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang

	57
	Nguyễn Văn Toản 
	Xã Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

	58
	Nguyễn Văn Định
	Xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

	59
	Nguyễn Văn Thiện 
	Xã Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh

	60
	Nguyễn Văn Khánh 
	Xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh

	61
	Lê Khải Hoàn 
	Xã Phú Hội, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

	62
	Vũ Ngọc Tú 
	Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc

	63
	Đỗ Ngọc Quý 
	Xã Ngọc Đồng, Yên Lập, Phú Thọ

	64
	Lê Thành Sự 
	Xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ

	65
	Hoàng Minh Hồng 
	Thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

	66
	Phạm Trung Kiên 
	Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ

	67
	Nguyễn Văn Minh 
	Xã Thanh Đình, TP Việt Trì, Phú Thọ

	68
	Nguyễn Văn Giang 
	thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

	69
	Đỗ Văn Bắc 
	Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

	70
	Trần Minh Vượng 
	Xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

	71
	Nguyễn Văn Hải
	Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	72
	Nguyễn Văn Hải 
	Xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

	73
	Khổng Văn Sơn 
	Xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

	74
	Phan Thế Đường 
	Xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

	75
	Trần Văn Hậu
	Thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

	76
	Nguyễn Công Trung Nhận
	Xã Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam

	77
	Nguyễn Văn Công
	Xã Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

	78
	Nguyễn Hữu Long
	Xã Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam

	79
	Vũ Ngọc Tú
	Xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam

	80
	Nguyễn Quý Hào
	Xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội

	81
	Vũ Văn Hùng
	Xã Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội

	82
	Trần Trọng Đường
	Xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội

	83
	Chu Quảng Đông
	Xã Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

	84
	Nguyễn Tiến Đạt
	Xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

	85
	Hà Văn Đồng
	Xã Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

	86
	Nguyễn Tự Quyết
	Xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội

	87
	Bùi Văn Đường
	Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội

	88
	Lê Ngọc Thanh
	Xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

	89
	Lê Mạnh Huỳnh
	Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

	90
	Nguyễn Công Tiềm
	Xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

	91
	Trần Huy Hoàng
	Xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương

	92
	Nguyễn Huy Duy
	Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

	93
	Nguyễn Văn Trường
	Xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương

	94
	Nguyễn Văn Đương
	Phường Văn An, TX. Chí Linh, Hải Dương

	95
	Lưu Quang Thưởng
	Xã Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương

	96
	Nguyễn Xuân Doanh
	Xã Khánh công, Yên khánh, Ninh Bình

	97
	Phạm Văn Thành
	Xã Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

	98
	Cao Xuân Chương
	Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình

	99
	Trần Thanh Bình
	Phố Phúc Hưng, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình

	100
	Trịnh Xuân Nghĩa
	Xã Gia Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên

	101
	Lê Văn Viện
	Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, Nam Định

	102
	Đinh Duy Hiền
	Xã Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định

	103
	Phạm Hải Chiều
	Xã Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định

	104
	Trần Tiến Dũng
	Xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, Thái Bình

	105
	Nguyễn Văn Hạnh
	Xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà

	106
	Lại Văn Điệp
	Xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình

	107
	Trần Thị Thuấn Hoa
	Xã Nam Cường,Tiền Hải, Thái Bình

	108
	Phạm Hiên 
	Xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình


Lưu Đình Trọng

	
	Xã Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
	

	110
	Nguyễn Văn Mạnh
	Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

	111
	Nguyễn Đăng Ruyện
	Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

	112
	Nguyễn Thế Doãn
	Xã Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng

	113
	Phạm Văn Sơn
	Xã Đặng Cường, An Dương, Hải Phòng

	114
	Phạm Công Luân
	Xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

	115
	Lưu Đức Chỉnh
	Xã Đồng Bài, Cát Hải, Hải Phòng

	116
	Phạm Công Ba
	Xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng

	117
	Bùi Đình Trung
	Xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

	118
	Phạm Văn Trường
	Xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

	119
	Nguyễn Thành Văn
	Xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

	120
	Lê Văn Vĩnh
	Tế Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

	121
	Nguyễn Văn Ngợi
	Xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

	122
	Hoàng Văn Nghĩa
	Xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

	123
	Bùi Văn Đức
	Xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

	124
	Lê Đình Hiền
	Xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

	125
	Đỗ Thị Chinh
	Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

	126
	Trịnh Văn Oai
	Xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

	127
	Lê Thiên Lâm
	Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

	128
	Trần Thanh Mai
	Thanh Phong, Thanh Chương

	129
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thôn 3, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

	130
	Lầu Bá Chò
	Bản Phà Nọi, Mường Típ, Kỳ Sơn, Nghệ An

	131
	Nguyễn Hồng Sơn
	Xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

	132
	Nguyễn Văn Cường
	Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An

	133
	Nguyễn Văn Sinh
	Xã Yên Yên Hợp, huỵên Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

	134
	Trương Công Hợi
	Xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

	135
	Lộc Vĩnh Thêu
	Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An

	136
	Trương Quang Trung
	Xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

	137
	Nguyễn Trà Giang
	Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

	138
	Lê Quang Trường
	Xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

	139
	Dương Công Đức
	Xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	140
	Nguyễn Thế Anh
	Đức Lạng, Đức Thọ, Hà Tĩnh

	141
	Lê Văn Tâm
	Xóm 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

	142
	Nguyễn Văn Hưng
	Xóm 1, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

	143
	Lê Anh Tuấn
	Sơn Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh

	144
	Hồ Xuân Hiếu
	Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tây Sơn

	145
	Nguyễn Sỹ Khánh
	Xã Gia Hanh - Can Lộc - Hà Tĩnh

	146
	Võ Thị Thu Hằng
	Cán bộ kỹ thuật Tổng đội Thanh niên xung phong - xây dựng vùng kinh tế mới Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh

	147
	Trần Thanh Hải
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	148
	Hà Công Trình
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	149
	Trần Minh Quang
	Xã Quang Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	150
	Nguyễn Ngọc Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	151
	Trần Ngọc Dũng
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình


	152
	Võ Thị Bích Thảo
	Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

	153
	Lê Vân
	Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

	154
	Nguyễn Văn Lợi
	Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

	155
	Hồ Văn Quân
	Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế

	156
	Đặng Văn Thành
	Lệ Sơn 1 - Hòa Tiến - Hòa Vang - TP Đà Nẵng


Thái Bá Sỹ

	
	Khương Mỹ - Hòa Phong - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
	

	158
	Nguyễn Ngô Hoàng Long
	Tổ 25 - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - TP Đà Nẵng

	159
	Lê Văn Sang
	Tổ 16 - Thuận Phước - Hải Châu - TP Đà Nẵng

	160
	Nguyễn Thị Ly Na
	Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật - Trung tâm Công nghệ Sinh học

	161
	Nguyễn Hữu Tâm
	Phòng Quản lý kỹ thuật, Sở NN & PTNT TP Đà Nẵng

	162
	Trần Anh Việt 
	Xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân

	163
	Nguyễn Vũ Thành An
	Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh

	164
	Nguyễn Trung Đang
	Xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

	165
	Nguyễn Kim Hoàng
	Xã Nhơn Hải, Tp Quy Nhơn

	166
	Nguyễn Phúc Hưng
	Phường Nhơn Phú,Thành phố Quy Nhơn

	167
	Giả Tấn Phúc
	Xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước

	168
	Huỳnh Tấn Phát
	Xã Hành Đông Tín, huyện Nghĩa Hành

	169
	Đỗ Thanh Tùng
	Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi

	170
	Đinh Văn Bình
	Xã Long Mai, huyện Minh Long

	171
	Phạm Văn Thác
	Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ

	172
	Lê Giang Phong
	Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức

	173
	Nguyễn Lương Sơn
	thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

	174
	Châu Ngọc Hiên
	phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh

	175
	Huỳnh Trọng Kin
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh

	176
	Phan Xuân Vương Quốc
	Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Ranh

	177
	Nguyễn Hoàng Anh Linh
	Phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang

	178
	Trịnh Anh Tuấn
	Xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa

	179
	Nguyễn Viết Cường
	Xã Phú Bình, huyện Thăng Bình

	180
	Nguyễn Lộc
	Xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên

	181
	Đỗ Hoàng Hưng
	Xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn

	182
	Đoàn Hồng Khuyên
	Xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước

	183
	Huỳnh Vinh
	Xã Điện Phong, huyện Điện Bàn

	184
	Lương Minh Tâm
	Xã Tam Phước, huyện Phú Ninh

	185
	Nguyễn Văn Cường
	Phương Phú Xuân, thị xã Sông Cầu

	186
	Đinh Văn Ìn
	Xã An Hòa, huyện Tuy An

	187
	Nguyễn Ngọc Vương
	Xã An Cư, huyện Tuy An

	188
	Ngô Hồng Ca
	Xã Hòa Bình I, huyện Tây Hòa

	189
	Đỗ Sơn Vũ
	Xã Khánh Hải, huyện Ninh Hải

	190
	Trương Văn Quán
	Xã Đắk Liêng huyện Lắk

	191
	Vũ Hữu Thông
	Xã Buôn Tría, huyện Lắk 

	192
	Lê Văn Sơn
	Xã Cư Ni, huyện Ea Kar

	193
	Nguyễn Đức Phước
	Xã Ea Tân, huyện Krông Năng

	194
	Nguyễn Ngọc Mười
	Xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông

	195
	Y Miên Niê
	Buôn Êa Yông B xã Êa Yông huyện Krông Pắk 

	196
	Vương Văn Minh
	Xã Đắk R’la huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông

	197
	Lê Đức 
	Phường Nghĩa Đức thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

	198
	Phạm Văn Hùng
	Xã Đắk Bukso huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông

	199
	Nguyễn Văn Sa
	Xã Nam Đà huyện Krôngnô tỉnh Đắk Nông

	200
	Nguyễn Cao Nguyên
	Xã Thuận Hạnh huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông

	201
	Hoàng Văn Dóng
	Xã Đắk Drông huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông

	202
	Thiều Hữu Quý
	Xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng

	203
	Đỗ Văn Toàn
	Xã Phi Liêng, huyện Đam Rông

	204
	Siu Bình
	Xã Ia Boòng, huyện Chư Prông

	205
	Lê Thành Trung
	Xã Ia Le, huyện Chư Pưh

	206
	Lê Minh Thả
	Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê

	207
	Rơ Lan Nhin
	Xã Ia Lang, huyện Đức Cơ

	208
	Nguyễn Hữu Khanh
	Xã Ia Tô, huyện Ia Grai

	209
	Đặng Ngọc Nghĩa
	Xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah

	210
	Lê Hồng Tuyền
	Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô

	211
	Nguyễn Văn Huấn
	Xã Đak Kan, huyện Ngọc Hồi

	212
	Nguyễn Thị Thùy Phương
	Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy

	213
	Nguyễn Ngọc Phú
	Khu phố 7, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi

	214
	Đặng Minh Tường
	Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi

	215
	Nguyễn Ngọc Thức
	Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

	216
	Hà Trung Hiếu
	Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi


Tô Thị Nhã Trầm

	
	Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh
	

	218
	Bùi Xuân Mạnh
	Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

	219
	Võ Khánh Hưng
	Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

	220
	Dương Thị Hân
	Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4, trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

	221
	Lưu Đức Điền
	Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2

	222
	Vũ Thị Quỳnh
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

	223
	Hoàng Văn Lăng
	Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam

	224
	Mai Văn Phúc
	Xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân

	225
	Huỳnh Bá Tùng
	Xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh

	226
	Nguyễn Mậu Nguyệt
	Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh

	227
	Nguyễn Văn Thanh Phương
	Nông trường Hàng Gòn - Công ty cao su Đồng Nai

	228
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Nông trường Cẩm Đường - Công ty cao su Đồng Nai

	229
	Lê Thị Liên
	Xã Phú Vinh, huyện Định Quán

	230
	Đoàn Minh Tuấn
	Xã Gia Canh, huyện Định Quán

	231
	Trần Quang Phụng 
	Xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc

	232
	Vòng Quốc Nam 
	Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

	233
	Phạm Quốc Tuấn 
	Xã Gia Tần 1, huyện Thống Nhất

	234
	Quách Thành Nguyên
	Xã Long Đức, huyện Long Thành

	235
	Nguyễn Văn Bước
	Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu

	2365
	Nguyễn Lâm Quang 
	Xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức

	237
	Trần Quốc Bảo
	Xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

	238
	Vũ Công Lý 
	Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc

	239
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Nông trường Lai Uyên  - Cty Phước Hòa 

	240
	Võ Thành Đông
	Trại thỏ An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát

	241
	Trần Ngọc Hiền
	Xã Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một

	242
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	Xã An Sơn, thị xã Thuận An

	243
	Lê Doãn Trường
	Xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

	244
	Lý Minh Châu
	Xã Nghĩa Bình, huyện Bù Băng

	245
	Trần Quốc Duyệt
	Xã An Phú, huyện Hớn Quản

	246
	Trần Văn Hùng
	Xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

	247
	Hoàng Anh Dũng
	Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên

	248
	Đoàn Minh Tuyết
	Sở khoa học và công nghệ Tây Ninh

	249
	Võ Thành Vui           
	Ấp 2 xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

	250
	Phạm Đắc Nhanh  
	Ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An

	251
	Nguyễn Văn Hải  
	Ấp Thái Kỳ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, Long An

	252
	Kiều Quốc Trung
	Xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

	253
	Nguyễn Văn Du   
	Xã Tân Thành B, Tân Hồng, Đồng Tháp

	254
	Đỗ Thanh Đô         
	Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

	255
	Lê Phước Nam     
	Xã Mỹ Hội, huện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	256
	Võ Trường Hiệp     
	Xã Bình Hành Trung, H. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	257
	Phan Văn Chiến    
	Xã tân Long, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

	258
	Trần Thanh Tuấn    
	Xã Bình Thành , huyện Thanh Bình, tỉnh Đống Tháp

	259
	Trương Văn Chọn   
	Thuận Thành A, Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long

	260
	Nguyễn Văn Tâm    
	Ấp Phước Hạnh B, Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long

	261
	Khúc Văn Cần        
	Xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

	262
	Huỳnh Thanh Sơn 
	Xã Ngãi Tứ, huyệnTam Bình, tỉnh Vĩnh Long

	263
	Võ Quốc Vương   
	Xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

	264
	Huỳnh Khắc Vĩnh Xuyên
	Xã Thanh bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

	265
	Dương Văn Kiên    
	Xã Đại Phúc, huyện Cảng Long, tỉnh Trà Vinh

	266
	Nguyễn Thái Hòa   
	Xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

	267
	Võ Văn Đức
	Xã An phú Tân, Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

	268
	Trần Phước Lợi     
	Xã Đông Hải, huyện Duyên HẢi, tỉnh Trà Vinh

	269
	Lê Huân Phong      
	Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

	270
	Nguyễn Ngọc Sơn   
	số 126 Ấp Long Bình, Phường 4, Tỉnh Trà Vinh

	271
	Lê Hoàng Quí   
	xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

	272
	Trần Minh Nguyên
	Xã Hòa Nghĩa, huyện CHợ Lách, tính Bến Tre

	273
	Lê Văn Thanh Tùng
	Ấp Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện CHợ Lách, tỉnh Bến Tre

	274
	Nguyễn Lê Phương                 
	Xã Tân Phú, Huyện Châu tahnhf, tỉnh Bến Tre

	275
	Trần Văn Sang    
	Xã Thạnh Phú Đông, H. Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

	276
	Phạm Chí Tâm      
	Xã Phước Long, huện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre

	277
	Nguyễn Quốc Nở
	Xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

	278
	Võ Chí Trung       
	Ấp Phú Hòa, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú

	279
	Huỳnh Xuân Phong
	phường An Khánh, quận Ninh Kiều, tp Cần Thơ

	280
	Tô Lan Phương     
	Ninh Kiều, Cần Thơ

	281
	Nguyễn Kim Thu       
	Xã Thới Thạch, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

	282
	Mai Nguyệt Lan     
	Viện lúa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, tp. Cần Thơ.

	283
	Nguyễn Trí Dũng   
	Xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, tp. Cần Thơ

	284
	Nguyễn Hồng Nam  
	Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tp.Cần Thơ

	285
	Trần Thanh Phong   
	Xã Thạch Phú, huyện Cờ Đỏ, tp Cần Thơ

	286
	Nguyễn Quốc Việt   
	Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

	287
	Lê Minh Tâm            
	Xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp

	288
	Đoàn Chí Linh
	Xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

	289
	Lâm Sơn Giang
	244 ấp Xây Đá B, xã Hồ Đắc Kiện, H. Châu Thành

	290
	Phan Văn Kết         
	Ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân

	291
	Lê Quốc Bình           
	Tổ 16, ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới

	292
	Trần Thiện Tâm      
	Xã Hoà Bình, huyện Chợ Mới

	293
	Nguyễn Văn Chí        
	Tổ 04, ấp Vĩnh Bình, huyện Châu Thành

	294
	Đỗ Minh Trung       
	Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, huyện Châu Thành

	295
	Thái Thanh Quốc Vũ 
	73 Điện Biên Phủ, Vĩnh Quang, Rạch Giá

	296
	Nguyễn Thanh Tiền   
	Ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên

	297
	Hồ Thạch Vũ           
	Ấp 3, xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, huyện Gò Quao

	298
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Ấp Thi Trấn A, thị Trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình

	299
	Trương Minh Tính   
	Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu

	300
	Trương Văn Dùng 
	Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau


